* Biểu số 1: Mẫu thống kê  dành cho các Ngân hàng TMCP

TÊN ĐƠN VỊ…………………                                                                            
BIỂU MẪU BÁO CÁO  SỐ LIỆU

NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG TMCP …………………….

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, TP…………………………...

(Số liệu tính đến 15/6/2021)
	TT
	Đơn vị
	Tổng số lao động
	Lao động nữ
	Tổng số đoàn viên CĐ
	Đoàn viên công đoàn nữ
	Đã có tổ chức CĐ chưa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Tên đơn vị……
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…….., ngày ……. tháng 6 năm 2021

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


* Biểu số 2: Mẫu thống kê dành cho các ngân hàng NN, Chi nhánh NHNN, ngân hàng liên doanh với NN, 
                    công ty tài chính, Quỹ tín dụng cơ sở
TÊN ĐƠN VỊ…………………                                                                                   
BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 

CỦA …………………………….. TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, TP

 (Số liệu tính đến 15/6/2021)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số lao động
	Lao động nữ
	Tổng số đoàn viên CĐ
	Đoàn viên công đoàn nữ
	Đã có tổ chức CĐ chưa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Đơn vị……
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…….., ngày ……. tháng 6 năm 2021

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


* Lưu ý: Đối với các ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hành liên doanh với nước ngoài chỉ thống kê số lao động là người Việt Nam.
* Biểu số 3: Mẫu báo cáo dành cho CĐCS NHNN các tỉnh/TP và tổng hợp số liệu trên địa bàn
          CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM                                                                                                
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHNN CHI NHÁNH TỈNH/TP…….
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU
CÁN BỘ, CNVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CĐCS NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH/TP, 

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN (CHƯA TRỰC THUỘC CĐNHVN), QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, CÔNG TY TÀI CHÍNH,
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN

 (Số liệu tính đến 15/6/2021)
	TT
	Đơn vị
	Tổng số lao động
	Lao động nữ
	Tổng số đoàn viên CĐ
	Đoàn viên công đoàn nữ
	Tổng số đảng viên
	Trình độ
	Có tổ chức CĐ chưa 

	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị
	Giáo dục

PT
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	

	
	
	
	
	
	
	
	CC
	TC
	SC
	
	ĐH
	TĐH
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	CĐCS Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các Ngân hàng TMCP trên địa bàn chưa trực thuộc CĐNHVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân hàng TMCP A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Các quỹ tín dụng cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quỹ tín dụng A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. 
	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hội sở chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh trên địa bàn (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V. 
	Ngân hàng liên doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hội sở chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi nhánh trên địa bàn (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI.
	Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhánh ngân hàng A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII.
	Công ty tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty  A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (I+II)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	…….., ngày …… tháng 6 năm 2021

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)




*Lưu ý:

- Mục I. Thống kê cán bộ, công chức, đoàn viên người lao động hiện tại của CĐCS  Ngân hàng Ngà nước chi nhánh tỉnh, Tp.

- Mục II. Các ngân hàng TMCP trên địa bàn chưa trực thuộc CĐNHVN:
+ Chỉ thống kê số liệu các Ngân hàng TMCP chưa trực thuộc CĐNHVN theo danh sách của CĐNHVN cung cấp nếu có trên địa bàn tỉnh, tp, các Ngân hàng khác trên địa bàn CĐNHVN lấy số liệu trực tiếp. 
+ Chỉ thống kê số liệu các cột (3), (4), (5), (6) và (14).

- Mục III, IV, V, VI, VII: 
+ Chỉ thống kê số liệu các cột (3), (4), (5), (6) và (14).
+ Đối với Mục VII. Công ty tài chính: không thống kê các công ty tài chính thuộc các ngân hàng có tổ chức công đoàn đang trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
